
1 2021176759 Lê Quang Thành K20EDT 0936 077 640 quangthanhle96@gmail.com TS. Hà Đắc Bình
hadacbinh@duytan.edu.vn 
0935551869

2 2021177615 Đặng Văn Thái Bảo K20EDT 1697699039 dangvthaibao@gmail.com TS. Hà Đắc Bình
hadacbinh@duytan.edu.vn 
0935551869

3 2021174551 Trần Quang Nhựt K20EDT 1268587083 tranquangbinz@gmail.com TS. Hà Đắc Bình
hadacbinh@duytan.edu.vn 
0935551869

4 1821175259 Trần Xuân Quý K20EDT 947470894 tranxuanquydtu@gmail.com TS. Hà Đắc Bình
hadacbinh@duytan.edu.vn 
0935551869

5 2021175676 Ngô Văn Khánh K20EDT 906460297 ngovankhanh0201@gmail.com TS. Hà Đắc Bình
hadacbinh@duytan.edu.vn 
0935551869

6 2021175034 Nguyễn Văn Hùng K20EDT 966488184 vanhungns96@gmail.com TS. Hà Đắc Bình
hadacbinh@duytan.edu.vn 
0935551869

7 1921173781 Đào Minh Tú K20EDT 1687045704 daominhtu030495@gmail.com TS. Nguyễn Hữu Nhân
huunhan.vn@gmail.com 
0936559686

8 1921178190 Nguyễn Đức Tuấn K20EDT 967096746 ductuan2802@gmail.com TS. Nguyễn Hữu Nhân
huunhan.vn@gmail.com 
0936559686

9 2021175627 Nguyễn Việt Đức K20EDT 1264261328 nguyenvietduc241295@gmail.com TS. Nguyễn Hữu Nhân
huunhan.vn@gmail.com 
0936559686

10 2021214090 Lê Hoàng Vũ K20EDT 934716617 antonzvule96@gmail.com TS. Nguyễn Hữu Nhân
huunhan.vn@gmail.com 
0936559686

11 Nguyễn Hữu Quốc Nguyên K20EDT TS. Nguyễn Hữu Nhân
huunhan.vn@gmail.com 
0936559686

12 2021174196 Võ Đình Ngô K20EDT 1663598009 dinhngo2008@gmail.com TS. Hoàng Ngọc Hà
ngocha.h@gmail.com 
0968990556

13 Nguyễn Ngọc Tâm K20EDT TS. Hoàng Ngọc Hà
ngocha.h@gmail.com 
0968990556

15 2021163884 Nguyễn Ngọc Đại Thắng K20EDT 967294827 nguyenngocdaithang@gmail.com TS. Hoàng Ngọc Hà
ngocha.h@gmail.com 
0968990556

16 2021177556 Lê Y Văn K20EDT 1222135514 Vanbetta95@gmail.com TS. Hoàng Ngọc Hà
ngocha.h@gmail.com 
0968990556

17 Trần Anh Bình K20EDT 905179538 trananhbinh166@gmail.com ThS.Nguyễn Văn Thọ
vanthodn@gmail.com 
0905061636

18 2021178286 Võ Anh Tuấn K20EDT 1656193273 voanhtuan14061996@gmail.com ThS.Nguyễn Văn Thọ
vanthodn@gmail.com 
0905061636
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19 2021176600 Lê Tôn Vinh K20EDT 1649940973 tonvinh0596@gmail.com ThS.Nguyễn Văn Thọ
vanthodn@gmail.com 
0905061636

20 2021177559 Nguyễn Hữu Bảo K20EDT 1655552670 nguyenhuubao0209@gmail.com Ths. Lê Phượng Quyên
phuongquyen85@gmail.com
0932582282

21 2020172771 Thạch Quang Sang K20EDT 1699289997 quangsang.ak@gmail.com Ths. Lê Phượng Quyên
phuongquyen85@gmail.com
0932582282

22 2021176480 Nguyễn Xuân Hải K20EDT 1689464504 Nguoisat5@gmail.com Ths. Lê Phượng Quyên
phuongquyen85@gmail.com
0932582282

23 2021175006 Nguyễn Tài Đức K20EDT 965325096 Nguyentaiduc007@gmail.com Ths. Lê Phượng Quyên
phuongquyen85@gmail.com
0932582282

24 2021174258 Nguyễn Như Tài K20EDT 1646504775 luprozsx@gmail.com Ths. Lê Phượng Quyên
phuongquyen85@gmail.com
0932582282

25 2021116907 Nguyễn Hoàng Tiến K20EDT 1628186348 nguyenhoangtientqtqn@gmail.com Ths. Lê Phượng Quyên
phuongquyen85@gmail.com
0932582282

26 2021177770 Lê Trương Khải Hưng K20EDT 947842635 hungle2808@gmail.com ThS Võ Tuấn
tuanvo2008@yahoo.com
0972468919

27 2021173371 Nguyễn Thành Huy K20EDT 969544979 huy.nguyenthanh1996@gmail.com ThS Võ Tuấn
tuanvo2008@yahoo.com
0972468919

28 2021174263 Nguyễn Hữu Lành K20EDT 1287659830 lanhnguyen.dn17@gmail.com ThS Võ Tuấn
tuanvo2008@yahoo.com
0972468919

29 2021177297 Trần Quốc Nhật Sinh K20EDT 1265998316 sinhtran96dn@gmail.com ThS Võ Tuấn
tuanvo2008@yahoo.com
0972468919

30 2021174333 Phan Đức Nam K20EDT 1282148389 namphan2307@gmail.com ThS Võ Tuấn
tuanvo2008@yahoo.com
0972468919

31 2021177155 Hà Khánh Nam K20EDT 1689202047 hakhanhnam.qb@gmail.com ThS Võ Tuấn
tuanvo2008@yahoo.com
0972468919

32 2021176397 Trịnh Quang Hữu K20EDT 1629999705 quanghuu18796@gmail.com ThS. Dương Tấn Quốc
duongtanquoc@gmail.com 
0914788977

33 2021177149 Lê Văn Cường K20EDT 1639522301   vancuongle610@gmail.com ThS. Dương Tấn Quốc
duongtanquoc@gmail.com 
0914788977

34 2021176024 Nguyễn Thành Long K20EDT 905083587 thanhlong9669@gmail.com ThS. Dương Tấn Quốc
duongtanquoc@gmail.com 
0914788977

35 2021171014 Đặng Như Trung K20EDT 1224657646 dangnhutrung94@gmail.com ThS. Dương Tấn Quốc
duongtanquoc@gmail.com 
0914788977

36 2021176848 Nguyễn Trí Khánh K20EDT 1649880147 trikhanh96@gmail.com ThS. Dương Tấn Quốc
duongtanquoc@gmail.com 
0914788977
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37 2021173464 Phan Thanh VĨnh K20EDT 1626109744 phanthanhvinh101995@gmail.com ThS. Dương Tấn Quốc
duongtanquoc@gmail.com 
0914788977

38 0 Huỳnh Huy K20EDT Th.S Võ Hoàng Anh
vhanh83@gmail.com
0905606808

39 2020174734 Hoàng Văn Trí K20EDT 1649717999 hoangvantriduytan@gmail.com Th.S Võ Hoàng Anh
vhanh83@gmail.com
0905606808

40 2021176146 Lê Văn Long K20EDT 1649566440 levanlonga6@gmail.com Th.S Võ Hoàng Anh
vhanh83@gmail.com
0905606808

41 0 Lê Quý Bửu Minh K20EDT Th.S Võ Hoàng Anh
vhanh83@gmail.com
0905606808

42 2020172929 Dương Quốc Đông K20EDT 1673517334 duongquocdong1996@gmail.com Th.S Võ Hoàng Anh
vhanh83@gmail.com
0905606808

43 0 Lê Cao Thanh K20EDT 1213295143 lecaothanh95@gmail.com Th.S Võ Hoàng Anh
vhanh83@gmail.com
0905606808

44 2021177581 Phan Hoài Sinh K20EDT 935101484 phanhoaisinh0801@gmail.com TS. Võ Như Quốc
vonhuquoc@gmail.com 
0969115556

45 2021254197 Phạm Hoàng Việt K20EDT 1652170020 leeminvie2011@gmail.com TS. Võ Như Quốc
vonhuquoc@gmail.com 
0969115556

46 0 Đinh Phước Lộc K20EDT TS. Võ Như Quốc
vonhuquoc@gmail.com 
0969115556

47 2021177560 Nguyễn Đức Lâm Nguyên K20EDT 1638671742 lamnguyengldtu@gmail.com TS. Võ Như Quốc
vonhuquoc@gmail.com 
0969115556

49 2021173703 Ngô Vũ Thọ K20EDT 1219339020 ngovutho@gmail.com ThS Lê Ngọc Thành
lengthanh@gmail.com>
0905345830

50 2021177433 Phan Thanh Huynh K20EDT 932456985 huynhvip10c1@gmail.com ThS Lê Ngọc Thành
lengthanh@gmail.com>
0905345831

51 0 Nguyễn Khương Lạc Tấn K20EDT ThS Lê Ngọc Thành
lengthanh@gmail.com>
0905345832

Nguyễn Nam Phong K19EDT ThS Lê Ngọc Thành
lengthanh@gmail.com>
0905345832

53 2021175877 Dương Phú Thịnh K20EDT 905870348 duongphuthinh28@gmail.com ThS.Phạm Đình Tuyên
tuyendrc@gmail.com
0905177953

54 2021168470 Huỳnh Duy Linh K20EDT 1678214049 huynhlinh532@gmail.com ThS.Phạm Đình Tuyên
tuyendrc@gmail.com
0905177953

55 1921173824 Đỗ Đình Mạnh K20EDT 1662310223 dodinhmanh56@gmail.com ThS.Phạm Đình Tuyên
tuyendrc@gmail.com
0905177953
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56 2021167663 Nguyễn Văn Trọng K20EDT 975691259 nguyentrongdj3@gmail.com ThS.Phạm Đình Tuyên
tuyendrc@gmail.com
0905177953

57 2021176278 Trần Hữu Vỹ K20EDT 905090460 tranhuuvy01@gmail.com Ths. Huỳnh Gia Sơn
hgson2000@gmail.com
0906494308

58 2021177921 Doãn Minh Quang K20EDT 906060658 doanminhquang1907@gmail.com Ths. Huỳnh Gia Sơn
hgson2000@gmail.com
0906494308

59 2021173941 Trần Ngọc Hiếu K20EDT 1282552652 hieudtu2016@gmail.com Ths. Huỳnh Gia Sơn
hgson2000@gmail.com
0906494308

60 2021175813 Nguyễn Đình Phước K20EDT 935937371 nguyendinhphuoc02@gmail.com Ths. Huỳnh Gia Sơn
hgson2000@gmail.com
0906494308

61 0 Đặng Định K20EDT Ths. Huỳnh Gia Sơn
hgson2000@gmail.com
0906494308

62 2021176639 Ca Thái Quốc Bảo K20EDT 903513862 qbaoa9.tcv@gmail.com Ths. Huỳnh Gia Sơn
hgson2000@gmail.com
0906494308

BAN GIÁM HIỆU  PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
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TRƯỞNG KHOA
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TS. HÀ ĐẮC BÌNH


